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BẢNG BÁO GIÁ
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Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ….  / ….. /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(có VAT)
	Thành tiền
(có VAT)

	01
	Đệm ghế G-05
	- Thay đệm cho ghế xếp inox Xuân Hòa mã G-05.
- Tựa lưng: ván ép dày 5mm, mặt trước ốp nệm mút dày 12mm, mặt sau ốp nệm mút dày 3mm, bọc simili màu xanh. Kích thước: (400 x 410)mm.
- Đệm ngồi: ván ép dày 10mm, mặt trước ốp nệm mút dày 12mm, bọc simili màu xanh. Kích thước: (385 x 445)mm.
	Cái
	200
	
	

	02
	Đệm ghế GNV-01
	- Thay đệm cho ghế xoay không tay Xuân Hòa mã GNV-01.
- Ván ép dày 10mm ốp nệm mút dày 12mm, bọc simili màu đen.
- Kích thước tựa lưng: (380 x 430)mm
- Kích thước đệm ngồi: (450 x 410)mm.
	Cái
	400
	
	

	03
	Đệm ghế TH-05
	- Thay đệm cho ghế chân quỳ inox lưng thấp Tường Thịnh mã TH-05
- Tựa lưng: mặt trước ván ép dày 8mm, ốp nệm mút dày 20mm; mặt sau ván ép dày 5mm,  ốp nệm mút dày 4mm, bọc simili màu đen. Kích thước: 420 x 340mm  (250 cái)
- Đệm ngồi: ván ép dày 10mm,  ốp nệm mút dày 25mm, bọc simili màu đen. Kích thước: 400 x 420mm (150 cái)
	Cái
	400
	
	

	04
	Đệm ghế đôn
	- Thay cho ghế đôn tròn inox
- Ván ép dày 10mm ốp nệm mút dày 12mm, bọc simili màu xanh dương.
- Đường kính 310mm.
	Cái
	300
	
	

	05
	Đệm ghế SB06
	- Thay cho đệm ghế quầy Hòa Phát mã SB06
- Ván ép dày 10mm ốp nệm mút dày 45mm bọc simili màu đen.
- Kích thước:  Ø 350mm
	Cái
	30
	
	

	06
	Đệm ghế SG711
	- Thay cho đệm ghế xoay Hòa Phát mã SG 711
- Ván ép dày 18mm ốp nệm mút dày 60mm.
- Kích thước: (600 x 670)mm
	Cái
	30
	
	

	07
	Đệm ghế băng inox
	- Thay cho đệm ghế băng chờ
- Ván ép dày 10mm ốp nệm mút dày 12mm, bọc simili màu đen
- Kích thước: (450 x 360)mm
	Cái
	200
	
	

	08
	Chân ghế GNV-01
	- Thay cho ghế xoay không tay Xuân Hòa mã GNV- 01.
- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen (không bao gồm bánh xe).
- Đường kính 540mm, lỗ gắn ben hơi đường kính 50mm, lỗ gắn bánh xe 11mm.
	Cái
	10
	
	

	09
	Chân ghế SG711
	- Thay cho ghế xoay Hòa Phát  mã SG711.
- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen (không bao gồm bánh xe).
- Đường kính 620mm, lỗ gắn ống hơi đường kính 50mm, lỗ gắng bánh xe 11mm.
	Cái
	10
	
	

	10
	Ben hơi
	- Chất liệu vỏ sắt sơn tĩnh điện màu đen, lõi sắt xi mạ, sử dụng cho các loại ghế xoay.
- Đường kính ngoài ben hơi: 50mm.
- Chiều dài ben hơi: 300mm.
- Chiều dài tối đa khi nâng 430mm.
- Tải trọng >= 190kg
	Cái
	120
	
	

	
	Tổng cộng
	


Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021
Thời gian bảo hành hàng hóa: ………...
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